
I. MỤC TIÊU-NỘI DUNG-HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

STT SMT Mục tiêu chủ đề Nguồn Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề Nguồn
Phạm vi

thực
hiện

Địa điểm tổ chức
Bé vui đón Tết Ghi chú về

sự điều
chỉnh

(nếu có)

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

1 1 Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động
tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh

NDCT
Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng

các động tác trong bài tập thể
dục theo hiệu lệnh

Dân vũ: "Ngày xuân Long phụng xum
vầy" Khối Sân chơi khu 3 TDS

Bài 6: Tập kết hợp với bài: "Sắp đến tết
rồi" tại sân trường theo khối
- Hô hấp: Làm tiếng pháo nổ
- Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước,
sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm,
mở bàn tay).
- Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên
- Chân: Đứng , 1 chân đưa ra trước, khụyu
gối
- Bật: Bật lên trước

TLHD Khối Sân chơi khu 3 TDS

2 112 Thực hiện được vận động vo, xoáy, xoắn,
vặn

NDCT Vo, xoáy, xoắn, vặn

Vo giấy làm quả, làm kẹo NDCT Lớp Lớp học ĐTT HĐG
Làm kẹo tết NDCT Lớp Lớp học HĐG

Dạy trẻ xoắn giấy gói hoa NDCT Lớp Lớp học HĐC

Tiết học: "Xoắn, vặn kẹo" NDCT Lớp Lớp học HĐC HĐH

3 146
Kể được một số món ăn đặc trưng thường
dùng trong các ngày lễ, tết. Biết bày mâm,

trang trí (Montessori) MTBS

TLHD
Tìm hiểu các món ăn đặc trưng

ngày lễ, tết

Tìm hiểu các món ăn đặc trưng ngày lễ, tết TLHD Lớp Lớp học ĐTT

TLHD Tiệc bufet- bé vui đón tết TLHD Trường Sân chơi khu 1 HĐNT

225 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

4 286
Thực hiện được một số thao tác đơn giản
với máy tính trong một số hoạt động học

và trò chơi phù hợp với độ tuổi

ĐP
Một số thao tác cơ bản với máy
tính: tắt, mở, di chuyển chuột,

kích chuột (kích đơn)

Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt,
mở Lớp Lớp học HĐC HĐG

ĐP
Một số thao tác cơ bản với máy tính: di
chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)

ĐP Lớp Lớp học HĐG

5 320

Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung
tích của 3 đối tượng, nói kết quả đo và so

sánh
KQMĐ

Đo độ dài một vật bằng một đơn
vị đo

Tiết học: "So sánh kích thước của 3 đối
tượng"

NDCT Lớp Lớp học HĐH

Thẻ EM 22: "Que nào dài hơn" NDCT Lớp Lớp học HĐC
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5 320

Sử dụng được dụng cụ để đo độ dài, dung
tích của 3 đối tượng, nói kết quả đo và so

sánh
KQMĐ

Đo độ dài một vật bằng một đơn
vị đo

Trò chuyện và quan sát khu vực bồn rửa
tay

NDCT Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

HD Mon: "Gậy đỏ- Phương pháp 2" NDCT Lớp Lớp học HĐG HĐG

Lập bảng: Ai lớn hơn, cây nào cao nhất NDCT Lớp Sân chơi khu 3 HĐNT

6 367 Kể được tên và nói được đặc điểm của một
số ngày lễ hội

NDCT

Tên và đặc điểm của một số
ngày lễ hội

Tiết học: "bé tìm hiểu về ngày tết Nguyên
Đán" Lớp Lớp học HĐH

NDCT
Trò chuyện và quan sát cây, hoa mùa xuân

xung quanh khu hành chính Lớp Sân chơi khu 2 HĐNT

NDCT HD Mon: "Bài 20- Làm cho ai nhớ lại" NDCT Lớp Lớp học ĐTT

375 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

7 396 Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động,
đặc điểm

KQMĐ
Sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt

động, đặc điểm

HD Mon: "Bài 7- Thẻ phân loại" (Trang
trí, lễ hội, áo tết,..)

NDCT Lớp Lớp học HĐG

HD Mon: "Bài 17- Cho xem và nói
chuyện"

NDCT Lớp Lớp học HĐG

HD Mon: "bài 5- Dạy tên tranh" NDCT Lớp Lớp học VS-AN

Thẻ EL 3: "Cái gì trong hộp" NDCT Lớp Sân chơi khu 1 HĐNT

Tiết học: "Kể chuyện sự tích bánh chưng
bánh dày"

NDCT Lớp Lớp học HĐG HĐH

8 404
Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao,

đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực
hiện

KQMĐ

Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi và chủ đề

thực hiện

Tiết học dạy thơ: "Tết đang vào nhà" NDCT Lớp Lớp học HĐH

Thẻ EL 6: "Điều gì xảy ra tiếp theo" NDCT Lớp Sân chơi khu 1 VS-AN HĐNT
Đọc thơ: "Mùa xuân"-Tú Mỡ NDCT Lớp Lớp học VS-AN HĐG
Đọc thơ: "Tết đang vào nhà" NDCT Lớp Lớp học VS-AN

9 412 Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép
trong giao tiếp

KQMĐ
Sử dụng các từ biểu thị sự lễ

phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", …
trong giao tiếp

Rèn cho trẻ thói quen: lễ giáo chào hỏi
trước khi vào lớp và ra về

NDCT Lớp Lớp học ĐTT

Trò chuyện sử dụng các từ biểu thị sự lễ
phép "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa", … trong
giao tiếp

NDCT Lớp Sân chơi khu 5 HĐNT

10 440 Có khả năng nhận dạng về một số chữ cái Nhận dạng một số chữ cái e, ê

Thẻ EL 23: "Trò chơi nhớ bảng chữ cái e,
ê"

NDCT Lớp Lớp học HĐG

NDCT Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT

Thẻ EL 24: "Săn tìm chữ cái e, ê" NDCT Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT

Thẻ EL 35: "Chữ cái trong tên tôi"
NDCT Lớp Lớp học HĐG
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10 440 Có khả năng nhận dạng về một số chữ cái Nhận dạng một số chữ cái e, ê

Thẻ EL 35: "Chữ cái trong tên tôi"
NDCT Lớp Lớp học HĐC

HD Mon: "Chữ cái nhám e, ê"
NDCT Lớp Lớp học HĐG

NDCT Lớp Lớp học ĐTT

HD Mon: "Viết chữ e, ê trên cát" NDCT Lớp Sân chơi khu 4 HĐNT

HD Mon: "Viết chữ e, ê trên gạo" NDCT Lớp Lớp học HĐG

HD Mon: "Bảng chữ cái rời e, ê"
NDCT Lớp Lớp học HĐG

NDCT Lớp Lớp học ĐTT

446 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

11 525
Có khả năng nhận biết và cảm nhận mộtsố
loại hình nghệ thuật dân gian Việt nam và
một số nước khác trong khu vực .

KQMĐ

Có khả năng nhận biết và cảm
nhận mộtsố loại hình nghệ thuật
dân gian Việt nam và một số
nước khác trong khu vực .

Có khả năng nhận biết và cảm nhận mộtsố
loại hình nghệ thuật dân gian Việt nam và
một số nước khác trong khu vực .

KQMĐ Lớp Lớp học ĐTT

IV. LĨNH VỰC TTHẨM MỸ

12 531
Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát
rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua

giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
KQMĐ

Hát đúng giai điệu, lời ca và thể
hiện sắc thái, tình cảm của bài

hát

Hát: "Ngày xuân long phụng xum vầy" NDCT Lớp Lớp học HĐG

Hát các bài hát về màu xuân NDCT Lớp Lớp học HĐG

Liên hoan văn nghệ: hát: "Sắp đến tết rồi",
múa: "ngày xuân long phụng xum vầy"

NDCT Lớp Lớp học HĐC

Liên hoan văn nghệ: hát: "Mùa xuân đến
rồi"

NDCT Lớp Lớp học HĐC

Dạy hát: "Mùa xuân đến rồi" NDCT Lớp Lớp học HĐH

13 546
Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường

cong… và dán thành sản phẩm có màu
sắc, bố cục

KQMĐ
 Xé, cắt theo đường thẳng,

đường cong… và dán thành sản
phẩm có màu sắc, bố cục

Tiết học: "Dạy trẻ làm pháo hoa" NDCT Lớp Lớp học HĐH

Bé chơi với đất nặn NDCT Lớp Lớp học HĐG

Nặn mâm ngũ quả NDCT Lớp Lớp học HĐG

14 555 Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới KQMĐ Pha trộn màu nước
Chấm màu hoa đào, hoa mai NDCT Lớp Lớp học HĐG
Tô màu tranh mùa xuân bằng màu nước NDCT Lớp Lớp học HĐG
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14 555 Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới KQMĐ Pha trộn màu nước
Tiết học: "Thổi cây ngày tết" NDCT Lớp Lớp học HĐH

15 557 Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về
màu sắc, đường nét, hình dáng

KQMĐ
Nhận xét sản phẩm tạo hình về
màu sắc, hình dáng / đường nét

Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc,
hình dáng / đường nét

NDCT Lớp Lớp học HĐNT HĐG

16 563 Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp
điệu, tiết tấu bài hát

KQMĐ Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ
đệm theo nhịp điệu bài hát

Làm quen với thanh la NDCT Lớp Lớp học LH HĐG
CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ 32 31
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 6 4
                  - Lĩnh vực nhận thức 5 7
                  - Lĩnh vực ngôn ngữ 14 11
                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 0 0
                  - Lĩnh vực thẩm mỹ 7 9

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 32 31
Trong đó: - Đón trả trẻ 4 3
                 - Thể dục sáng 1 1
                 - Hoạt động góc 10 13
                 - Hoạt động ngoài trời 6 5
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 2 2
                 - Hoạt động chiều 4 3
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0
                 -  Lễ hội 1 0
                 - Hoạt động học 4 4
                            Chia ra:   + Giờ thể chất 0 1
                                             + Giờ nhận thức 2 0
                                             + Giờ ngôn ngữ 1 1
                                             + Giờ TC-KNXH 0 0
                                             + Giờ thẩm mỹ 1 2

Giáo viên Tổ trưởng chuyên môn Ban giám hiệu
Phó hiệu trưởng

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
11:0

2 0
3/0

2/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị T

rú
c 

Quỳn
h ( 

c0
2010_q

uyn
hntt 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on 2
0-1

0


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Ngô Quyền,O=Trường Mầm non 20-10,OU=GV,T=Tổ trưởng khối 4-5T\, Giáo viên,CN=Nguyễn Thị Trúc Quỳnh,UID=CCCD:031186001114
	2025-01-23T14:59:44+0700
	Ngô Quyền
	Nguyễn Thị Trúc Quỳnh
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Ngô Quyền,O=Trường Mầm non 20-10,OU=GV,T=Giáo viên,CN=Bùi Thị Huyên,UID=CCCD:031192007482
	2025-01-24T09:49:25+0700
	Ngô Quyền
	Bùi Thị Huyên
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Ngô Quyền,O=Trường Mầm non 20-10,OU=GV,T=Tổ phó khối 4-5T\, Giáo viên,CN=Nguyễn Thị Phương,UID=CCCD:031188003874
	2025-01-24T10:10:46+0700
	Ngô Quyền
	Nguyễn Thị Phương
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Ngô Quyền,O=Trường Mầm non 20-10,OU=GV,T=Phó Hiệu trưởng,CN=Phạm Thị Hường,UID=CCCD:030182000515
	2025-01-24T14:51:48+0700
	Ngô Quyền
	Phạm Thị Hường
	Protect document


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Quận Ngô Quyền,CN=TRƯỜNG MẦM NON 20/10,UID=MST:0201011234
	2025-01-24T15:28:07+0700
	Quận Ngô Quyền
	TRƯỜNG MẦM NON 20/10
	Protect document




